
 

 

          CÔNG TY TNHH HOA BIỂN VIỆT NAM 
       ĐỊA CHỈ: 506/AT KP AN THUẬN, XÃ TÂN THỦY, TỈNH VĨNH LONG 

Hoabienseafood.vn        https://zalo.me/g/myvgfd271

 https://www.facebook.com/hoabienseafoodvn?locale=vi_VN 

MÃ SỐ THUẾ: 1301144141 

HOTLINE: 0971.85.80.62 

  Kính gởi Qúy  Khách hàng, Đối Tác! 

 

Công ty TNHH HOA BIỂN SEAFOOD VN trân trọng gửi đến Quý công ty bảng báo giá các sản phẩm thủy sản mang 

thương hiệu HOA BIỂN. 

Sản phẩm được khai thác tự nhiên, chế biến tại Làng nghề biển Tiệm Tôm có hàng trăm năm thuộc xã Tân Thủy, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Hoa Biển mang đến các giá trị cốt lõi từ biển: 

1. Nguyên liệu tươi xanh sạch, có nguồn gốc, chọn lọc. 

2. Sơ chế biến theo qui trình, VSATTP 

3. Không hóa chất phẩm màu. 
4. Đóng gói nhãn mác cùng bao bì tiện dụng, đẹp. 

5. Cam kết Bảo hành. 
 

Quy định & chính sách áp dụng: 

1. Giá trên bảng báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển 

2. Hàng được giao trực tiếp từ xưởng, không qua trung gian, đảm bảo giá cạnh tranh 

3. Lịch giao hàng: Thứ 7- chủ nhật hàng tuần 

4. Nhận đơn hàng đến hết Thứ 5 hàng tuần. 

5. Các sản phẩm đều được bảo hành, khi nhận hàng vui lòng phản hồi. 

 

Công ty có chính cách Chiết khấu tốt cho ĐẠI LÝ SHOP ĐỐI TÁC hợp tác lâu dài. 

 

Bảng báo giá đã bao gồm VAT áp dụng: Công ty, hợp tác xã 

Thuế VAT KKK: Mặt hàng sơ chế, chế biến thô 

Thuế VAT 8%: Mặt hàng chế biến 
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 TÔM TƯƠI CẤP ĐÔNG      

1 Tôm sú thiên nhiên 10-12 con/kg Hộp 500g/Hộp 3 tháng 5% 393.030 

2 Tôm sú thiên nhiên 18 - 22 con/ kg Hộp 500g/Hộp 3 tháng 5% 259.380 

3 Tôm sú thiên nhiên 30-35con/kg Hộp 500g/Hộp 3 tháng 5% 227.650 

4 Tôm Bạc thiên nhiên bóc nõn_100g Gói 100g/gói 6 tháng 5% 57.172 

5 Tôm thiên nhiên bóc nõn_gói 500g Gói 500g/Hộp 6 tháng 5% 200.970 

6 Tôm thẻ biển 25-30 con/kg Gói 500g/hộp 6 tháng 5% 227.650 

7 Tôm He Rừng ngập mặn_Bóc nõn_300g Gói 300g/gói 6 tháng 5% 159.044 

8 Tôm bóc nõn (Tôm sú thiên nhiên)_300g Gói 300g/gói 6 tháng 5% 176.715 

9 Tôm xay nhuyễn (Riêu tôm)_200g Gói 200g/gói 6 tháng 5% 39.600 

10 Tôm thiên nhiên làm sạch (Bỏ đầu và chỉ lưng)_300g Hộp 300g/Hộp 6 tháng 5% 110.880 

11 Tôm đất nguyên con_300g Hộp 300g/Hộp 3 tháng 5% 112.266 

12 Tôm rảo làm sạch Gói 300g/Hộp 6 tháng 5% 127.339 

13 Tôm bầu thiên nhiên cắt đầu Gói 500g/Gói 6 tháng 5% 116.424 
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14 Tôm tích tách nõn hấp chín_500g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 357.390 

 CÁ TƯƠI CẤP ĐÔNG 

15 Cá ngát nước lợ _ gói 450g (Gói) Gói 450g/gói 6 tháng 5% 147.510 

16 Cá rô phi Rừng ngập mặn_ 350g Gói 350g/gói 6 tháng 5% 83.160 

17 Cá rô phi Rừng ngập mặn_ 450g Gói 450g/gói 6 tháng 5% 83.160 

18 Cá Bống nhiều loại + nước kho cá Hộp 300gr/Hộp 6 tháng 5% 109.148 

19 Cá bống đục Rừng ngập mặn Gói 300g/gói 6 tháng 5% 120.582 

20 Cá bống cát Rừng ngập mặn+ nước kho cá Gói 300g/gói 6 tháng 5% 107.910 

21 Cá đối Thiên nhiên Rừng ngập mặn _350g Gói 350g/gói 6 tháng 5% 130.977 

22 Cá đối Thiên nhiên Rừng ngập mặn_450g Gói 450g/gói 6 tháng 5% 165.280 

23 Cá chẽm Nước lợ phile_Cắt miếng 350g Gói 350g/gói 6 tháng 5% 156.964 

24 Cá chẽm nước lợ Cắt viên_viên 3-5 cm Gói 300g/gói 6 tháng 5% 147.510 

25 Thịt cá kiềng (Cá Măng) đã nạo thịt KG cân kg/gói 6 tháng 5% 400.950 

26 Chạo cá măng Gói 250g/gói 6 tháng 8% 102.910 

27 Chả cá măng_Chả tươi Gói 250g/gói 6 tháng 8% 110.880 

28 Cá Đuối thiên nhiên _ 300g Gói 300gr/gói 6 tháng 5% 136.174 

29 Cá dứa cắt khoanh + nước kho cá Gói 300g/gói 6 tháng 5% 170.280 

30 Cá lóc thiên nhiên nước lợ - Kilogram (Kg) KG cân kg/gói 6 tháng 5% 321.206 

31 Cá rô phi rừng ngập mặn - phi lê (Kg) Gói Cân kg/ gói 6 tháng 5% 393.030 

32 Cá  thác lác rút xương Gói 500 g/gói 6 tháng 5% 166.320 

 KHÔ MỘT NẮNG - KHÔ      

33 Cá đù 1 nắng xẻ lóc xương_Size L(6-8 con/500g) Gói 500g/gói 6 tháng 5% 202.950 

34 Cá đù 1 nắng xẻ lóc xương_Size M(10-12 con/500g) Gói 500g/gói 6 tháng 5% 156.420 

35 Cá đù 1 nắng Nguyên con bỏ đầu Gói 500g/gói 6 tháng 5% 116.820 

36 Cá thu ảo 1 nắng size nhỏ 500 gr  Gói    115.830 

37 Cá thu ảo 1 nắng size vừa 500 gr Gói    118.800 

38 Cá dứa 1 nắng (KG) Gói cân kg/gói 6 tháng 5% 681.120 

39 Khô cá lóc 500g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 123.750 

40 TÔM THẺ BIỂN XẺ 1 NẮNG 500gr  Gói 500g/gói 6 tháng 5% 599.000 

41 Cá lưỡi trâu 1 nắng_ 250g Gói 250g/gói 6 tháng 5% 118.800 

42 Cá lưỡi trâu 1 nắng size nhỏ_ 500g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 115.830 

43 Mực 1 nắng_ 500g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 643.500 

44 Mực khô_250g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 393.030 

45 Khô cá chỉ vàng Gói 500g/gói 6 tháng 5% 118.800 

46 Khô cá sặc - 500 gr (Gói) Gói 500G/ gói 6 tháng 5% 231.660 

47 Khô cá phi phile 500gram (Gói) Gói 500gr/ gói 6 tháng 5% 187.110 

48 Khô cá kèo 500gr (Gói) Gói 500gr/gói 6 tháng 5% 440.550 

49 Khô cá khoai 500 gr (Gói) Gói 500G/ gói 6 tháng 5% 376.200 

50 Khô cá hố 500 gr (Gói) Gói 500gr/ gói 6 tháng 5% 168.300 

51 Khô hàm ếch 500 gr (Gói) Gói 500gr/gói 6 tháng 5% 163.350 

 MỰC, CUA, GHẸ,  HÀU, ẾCH, GÀ, LẨU 

52 Mực nan làm sạch Gói 500g/gói 6 tháng 5% 167.310 

53 Mực lá làm sạch_1-2 con/túi PA Gói 350g/gói 6 tháng 5% 168.300 

54 Mực lá làm sạch_1-3 con _450g Gói 450g/gói 6 tháng 5% 201.663 

55 Mực ống 300g Gói 300g/gói 6 tháng 5% 167.310 

56 Mực trứng 500g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 173.250 

57 Thịt ghẹ lột sẵn 500g Gói 500g/gói 6 tháng 5% 193.050 

58 Combo lẩu hải sản_Gói 500gr (kèm nước lẩu) Gói 500g/gói 6 tháng 8% 204.782 

59 Cua biển tách thịt_ Gói 150g Gói 150g/gói 6 tháng 5% 218.790 

60 Hàu tách nửa mảnh +mỡ hành+ chấm hải sản Gói 10con/ gói 6 tháng 5% 138.254 

61 Hàu sông tách thịt_ Gói 250g Gói 250g/gói 6 tháng 5% 130.680 

62 Thịt ếch nguyên con làm sạch_Gói 300g Gói 300g/gói 6 tháng 5% 88.358 

63 Gà tre thả vườn làm sạch_Gói 0.6-0.89kg Gói Con/gói 6 tháng 5% 193.347 



64 Gà tre thả vườn làm sạch_ con 0.9kg - 1 kg Gói Con/gói 6 tháng 5% 290.020 
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65 Trà mãng cầu Hủ 300g/hủ 6 tháng 5% 99.990 

66 Nước sốt kho cá_ hộp 5 gói*80gr Hủ 400g/ Hủ 6 tháng 8% 65.340 

67 Gỏi Đu Đủ Mắm Tôm Chua_300g (Gói) Gói 300g/gói 3 tháng 8% 77.220 

68 Mắm tôm chua _hủ thuỷ tinh 250GR (Hủ) Hủ 250g/hủ 6 tháng 8% 99.990 

69 Chà bông cá chẽm _Hủ thủy tinh 70g Hủ 70g/hủ 6 tháng 8% 148.500 

70 Chà bông Tôm_Hủ thủy tinh 70g Hủ 70g/hủ 6 tháng 8% 196.020 

71 Lạp xưởng tôm Gói 500g/gói 6 tháng 8% 147.510 

72 Lạp xượng thịt heo Gói 500g/gói 6 tháng 8% 105.930 

73 Tôm khô thiên nhiên size nhỏ (S)_Gói 100g (Gói) Gói 100g/ gói 6 tháng 5% 114.840 

74 Tôm khô thiên nhiên size Trung (M)_Gói 100g (Gói) Gói 100g/ gói 6 tháng 5% 166.320 

75 Tôm khô thiên nhiên size Lớn (L)_Gói 100g (Gói) Gói 100g/ gói 6 tháng 5% 200.970 

76 Tôm khô thiên nhiên ĐẶC BIỆT (XL) _ Gói 100g Gói 100g/ gói 6 tháng 5% 217.800 

77 Tôm khô thiên nhiên Size nhỏ (S) (Hủ) Hủ 120gr/hủ 6 tháng 5% 136.620 

78 Tôm khô thiên nhiên Size Trung (M) (Hủ 120g) Hủ 120gr/hủ 6 tháng 5% 199.980 

79 Tôm khô thiên nhiên size lớn (L)_Hủ 120g Hủ 120gr/hủ 6 tháng 5% 241.560 

80 TÔM THẺ BIỂN XẺ SẤY kg KG 120gr/hủ 6 tháng 8% 1.532.520 

81 Tôm sấy dẻo- hủ 150gr Hủ 150gr/hủ 6 tháng 8% 229.680 

82 Tôm sấy dẻo túi zip 40g Túi 40-50g/túi 6 tháng 8% 79.200 

83 Nước chấm hải sản (250 ml) (Hủ) Chai 250ml/hủ 12 tháng 8% 28.710 

84 Gạo hồng vuông tôm_2Kg Gói 2 kg/gói 12 tháng 5% 81.180 

85 Nước màu dừa Bến Tre_Pet 350g (Hủ) Hủ 350g/hủ 12 tháng 5% 91.080 

86 Mắm ruốc Xào Tôm Khô Nước Dừa_Hủ 250gr Hủ 250g/hủ 6 tháng 8% 58.410 

87 Mắm ruốc xào tỏi ớt_200g Hủ 200g/hủ 12 tháng 8% 28.710 

88 Muối tôm (Hủ 100g) (Hủ) Hủ 80g/hủ 12 tháng 8% 22.770 

89 Muối tôm (Hủ60g) LỐC 10 HỦ LỐC 10 hủ/ lốc 12 tháng 8% 168.300 

90 Muối ớt đỏ 100 gram (Hủ 100gr) Hủ 100g/hủ 12 tháng 8% 23.760 
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91 Combo quà tặng AN KHANG Bộ 
customize 

6 tháng 8% 1.2-1.5 

triệu 

92 Combo quà tặng THỊNH VƯỢNG Bộ 
customize 

6 tháng 8% 1.8-2.5 

triệu 

93 Combo quà tặng TINH HOA ĐẠI DƯƠNG Bộ 
customize 

6 tháng 8% 2.8-3.8 

triệu 

94  TỦY CHỌN THEO YÊU CẦU Bộ 
customize 

6 tháng 8% Giá tùy 

chọn 

+ Nhận dạng bao bì tem nhãn đóng gói sản phẩm: 

Các sản phẩm của Hoa Biển dùng tem nhãn thống nhất cùng với bao bì thân thiện với môi trường, tiện lợi sử dụng 

cũng như bảo quản. 

 
 

Vĩnh Long, Ngày 30 Tháng 10 năm 2026 

 
 


